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	BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:              /BC-BQP
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023


BÁO CÁO

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
 một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 
và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019, ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Theo đó tại Khoản 2 Điều 16 quy định: “Định mức hưởng chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ quy định tại Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang”.
Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng mức lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng. 
Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (gọi tắt là dự thảo Nghị định); 
Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến dự thảo Nghị định như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Cơ sở pháp lý của việc rà soát

- Khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Khoản 5 Điều 2, khoản 1 Điều 144, Điều 145 đến Điều 154 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

2. Mục đích rà soát

- Tổng hợp, phân tích, đối chiếu, xem xét, đánh giá tổng thể quy định của các văn bản QPPL có liên quan đến chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ (DQTV) để xác định tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và những bất cập, chồng chéo, không còn phù hợp.

- Đề xuất nội dung của dự thảo Nghị định nhằm điều chỉnh mức hưởng một số chế độ, chính sách đối với DQTV phù hợp với mức tăng lương cơ sở và phù hợp với điều kiện kinh tế, mặt bằng thu nhập bình quân của người lao động ở các địa phương, bảo đảm tương thích với mức hưởng chế độ, chính sách của lực lượng DBĐV; quy định thống nhất thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho DQTT và thân nhân của DQTT, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và hoạt động phối hợp của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Phạm vi rà soát

Phạm vi rà soát là các văn bản QPPL, gồm: các Luật, Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị định, Thông tư có liên quan đến dự thảo Nghị định. Tổng số 15 văn bản (Phụ lục I).
4. Phương pháp rà soát

- Phương pháp lựa chọn: Tập trung, rà soát lựa chọn những nội dung phát sinh từ thực tế ở các địa phương trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, nhất là mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và các chế độ, chính sách khác đối với DQTV.

- Phương pháp phân tích, so sánh: Trên cơ sở tổng hợp, hệ thống hóa, rà soát các quy định của pháp luật có  liên quan, tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu, xác định nội dung phù hợp, không phù hợp với các quy định hiện hành và đề xuất phương án xử lý.
5. Quá trình triển khai hoạt động rà soát

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Kế hoạch soạn thảo Nghị định, trong đó có nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL liên quan theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản QPPL để xác định văn bản có quy định liên quan đến dự thảo Nghị định;
- Lập danh mục các văn bản QPPL có quy định liên quan đến bảo đảm chế độ, chính sách đối với DQTV.

6. Kết quả chung

6.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát

Kết quả rà soát cho thấy có 15 văn bản QPPL có liên quan đến chế độ, chính sách đối với DQTV, bao gồm: 05 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 08 Nghị định và 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Danh mục các văn bản QPPL liên quan tại Phụ lục I).
Về tổng thể, kết quả rà soát hệ thống văn bản QPPL hiện hành cho thấy, quy định pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với DQTV được đề cập tại các văn bản bản Luật, Nghị định và Thông tư. Qua rà soát, hệ thống hóa, phân loại theo các nhóm văn bản như sau:
(1) Các quy định liên quan về định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp đối với DQTV được quy định tại:
- Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 33; khoản 1 Điều 34; khoản 1 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; 
- Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; 
- Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
          (2)  Các quy định liên quan đến bảo đảm tiền ăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã, tiền ăn các ngày lễ, tết đối với DQTV được quy định tại:

         - Khoản  1 Điều 19, điểm d khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ; 
          - Điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; 

         - Khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an bồi dưỡng hàng năm.

(3) Các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trược; bảo hiểm y tế cho thân nhân của dân quân thường trực được quy định tại:
- Điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; 
- Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP;
- Điểm i khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 2 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;
- Điểm b khoản 4 Điều 14; điểm b, điểm c khoản 2 Điều 10; khoản 6 Điều 13 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Khoản 13 Điều 3   Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
(4) Các quy định liên quan về mức hưởng chế độ, chính sách đối với DQTV không tham gia BHXH khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn được quy định tại:

- Điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

- Điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP;

- Điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ.
(Nội dung các văn bản được rà soát cụ thể tại Phụ lục II)
6.2. Đánh giá chung
6.2.1. Ưu điểm

Luật DQTV, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và các văn bản QPPL có liên quan đã quy định tương đối đồng bộ, thống nhất về chế độ, chính sach đối với DQTV, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV.

6.2.2. Hạn chế, bất cập 

(1) Mức hưởng các chế độ, chính sách tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định bằng mức tiền cụ thể tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong khi đó, theo quy định của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng. Vì vậy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và một số chế độ, chính sách cho DQTV cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

(2) Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định mức tối thiểu trợ cấp ngày công lao động cho dân quân là 119.200đ (bằng mức lương cơ sở 1.490.000đ nhân với hệ số 0,08); mức hưởng cao hơn do HĐND cấp tỉnh quyết định. Thực tế hiện nay địa phương bảo đảm từ 119.200đ đến 250.000đ/người/ngày (mức trợ cấp NCLĐ trung bình của cả nước khoảng 208.000đ). Trong khi đó mặt bằng thu nhập ngày công lao động phổ thông của địa phương khoảng từ 250.000đ đến 350.000đ/người/ngày. Mặt khác, mức trợ cấp đối với gia đình và phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQBS) dự bị động viên khi được tập trung làm nhiệm vụ từ 262.000đ đến 280.100đ/người/ngày (tùy thuộc vào cấp bậc, quân hàm của HSQBS dự bị)
. 

Như vậy, mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân đều thấp hơn so với mặt bằng thu nhập ngày công lao động phổ thông của địa phương và mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị động viên khi huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 

(3) Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng: (i) Phụ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; (ii) Phụ cấp chức vụ; (iii) Phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự; (iiii) Phụ cấp thâm niên. Tổng mức hưởng khoảng gần 3.000.000đ/tháng
 là còn thấp, không bảo đảm cuộc sống, dẫn đến tình trạng nhiều đồng chí đã xin thôi công tác (tính đến tháng 12/2022, toàn quốc có 498 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đã thôi công tác).

(4) Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của dân quân thường trực (DQTT): Tại Điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định DQTT là đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ; kinh phí mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho DQTT do địa phương bảo đảm. 

Tuy nhiên, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thời gian, mức đóng, mức hưởng, cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đóng BHXH, BHYT; chưa quy định mã định danh, mã quyền lợi cấp thẻ BHYT, chưa quy định thân nhân của DQTT được hưởng BHYT như thân nhân của HSQBS quân đội tại ngũ là chưa thống nhất, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CỤ THỂ

          1. Về quy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp đối với DQTV

1.1. Quy định pháp luật

Như đã trình bày tại Mục I khoản 6.1 của báo cáo và nội dung rà soát cụ thể tại Phụ lục II, quy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp đối với DQTV được đề cập tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 33; khoản 1 Điều 34; khoản 1 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Điều 7, 8, 11, 12, 13 và Điều 15 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

1.2. Đánh giá

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định một số chế độ, chính sách DQTV được hưởng, còn định mức hưởng cụ thể từng chế độ, chính sách do Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định và được tính bằng giá trị tuyệt đối (bằng số tiền cụ thể) theo hệ số được hưởng nhân với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng. Trong khi đó, theo quy định của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng. Vì vậy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và một số chế độ, chính sách cho DQTV đang quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP cần phải được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng, tăng khoảng 20,8% cho phù hợp với Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.
1.3. Đề xuất

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP để điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và một số chế độ, chính sách đối với DQTV theo mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 để phù hợp, thống nhất với Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
2. Về bảo đảm tiền ăn cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tiền ăn thêm các ngày lễ, tết đối với dân quân
2.1. Quy định của pháp luật
Như đã trình bày tại Mục I khoản 6.1 và nội dung rà soát cụ thể tại Phụ lục II, quy định, các quy định liên quan đến bảo đảm tiền ăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã, tiền ăn thêm các ngày lễ, tết đối với dân quân được đề cập tại khoản  1 Điều 19, điểm d khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ; điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an bồi dưỡng hàng năm
2.2. Đánh giá 
         - Theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Phó CHT Ban CHQS cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chỉ được hưởng phụ cấp (không được hưởng lương); là chức danh trong hệ thống chỉ huy DQTV, phải luân phiên trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ QPQS, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị DQTV làm nhiệm vụ, nhưng một số địa phương chưa bảo đảm tiền ăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã như cán bộ, chiến sĩ đơn vị dân quân. Nguyên nhân, do Nghị định 72/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể nên thực hiện chưa thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

- Về bảo đảm tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho dân quân: Điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định định mức bảo đảm tiền ăn đối với dân quân khi làm nhiệm vụ bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian qua các địa phương đã bảo đảm đầy đủ tiền ăn cho dân quân khi huy động làm nhiệm vụ; tuy nhiên Nghị định số 72/2020/NĐ-CP chỉ quy định chung được bảo đảm tiền ăn, chưa quy định được bảo đảm tiền ăn thêm 12 ngày lễ, tết/năm như quy định tại Thông tư số 168/2021/TT-BQP.
2.3. Đề xuất

         - Bổ sung quy định bảo đảm tiền ăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã trong thời gian luân phiên trực sẵn sàng chiến đấu và chỉ huy đơn vị dân quân làm nhiệm vụ như mức tiền ăn cơ bản của Hạ sĩ quan binh sĩ bộ binh tại ngũ là cần thiết để giảm bớt khó khăn, khắc phục tình trạng thôi việc của Phó CHT Ban CHQS cấp xã và thực hiện thống nhất trong toàn quốc. 
- Bổ sung quy định bảo đảm tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho dân quân để tương thích với chế độ tiền ăn của hạ sĩ quan binh sĩ bộ binh tại ngũ.
3. Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho DQTT; bảo hiểm y tế cho thân nhân của DQTT
          3.1. Quy định của pháp luật

        Các quy định liên quan về BHXH, BHYT cho DQTT; bảo hiểm y tế cho thân nhân của DQTT được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Dân quân tự vệ; khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; điểm i hoản 1 Điều 50, điểm a, điểm b khoản 2 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự; Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 10, điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP; khoản 13 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.
3.2. Đánh giá 


          Dân quân thường trực và thân nhân của DQTT là đối tượng được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và các văn bản về bảo hiểm y tế hiện hành chưa quy định cụ thể thời gian, mức đóng, mức hưởng, cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chưa quy định mã định danh, mã quyền lợi cấp thẻ bảo hiểm y tế, chưa quy định thân nhân của DQTT được hưởng BHYT như thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội tại ngũ là chưa thống nhất, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
          3.3. Đề xuất

- Căn cứ quy định tại Luật DQTV và để tương thích với pháp luật về nghĩa vụ quân sự, cần bổ sung quy định đối tượng là thân nhân của DQTT được hưởng chế độ BHYT. Kinh phí do địa phương bảo đảm;
- Để khắc phục những vướng mắc, bất cập và triển khai thực hiện thống nhất, cần quy định dẫn chiếu cụ thể các quy định, gồm: Thời gian, mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT; mã định danh, mã quyền lợi BHYT cho DQTT và thân nhân của DQTT.

4. Về mức hưởng chế độ, chính sách đối với DQTV không tham gia BHXH khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn
4.1. Quy định của pháp luật
Các quy định liên quan về mức hưởng chế độ, chính sách đối với DQTV không tham gia BHXH khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ.
4.2. Đánh giá 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP đã quy định mức hưởng chế độ, chính sách đối với DQTV không tham gia BHXH khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng 7.450.000 đồng (05 tháng lương cơ sở); còn sau đó, cứ suy giảm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng (0,5 tháng lương cơ sở). Quy định như vậy, DQTV khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động phần trăm cao mà vẫn không được hưởng trợ cấp một lần, trong khi đó sức khỏe đã giảm sút, không còn khả năng lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. Do vậy, quy định vấn đề này tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP là chưa phù hợp.
4.3. Đề xuất

- Để bảo đảm công bằng, phù hợp với thực tiễn và tương thích với Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ, cần bổ sung quy định mức hưởng chế độ, chính sách  cho DQTV không tham gia BHXH khi huy động làm nhiệm vụ nếu bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng trợ cấp một lần bằng 60 tháng lương cơ sở.
5. Về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn của Thôn đội trưởng

5.1. Quy định của pháp luật
Các quy định liên quan về mức hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn của thôn đội trưởng được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
5.2. Đánh giá 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệnh bảo lưu (nếu có), Nghị định số 72/2020/NĐ-CP áp dụng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định phụ cấp kiêm nhiệm của thôn đội trưởng bằng 20% phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm;

5.3. Đề xuất

Để bảo đảm thống nhất với Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, cần sửa đổi và quy định phụ cấp kiêm nhiệm của thôn đội trưởng bằng 100% khi kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.

III. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản QPPL liên quan đến chế độ, chính sách của DQTV, Bộ Quốc phòng kiến nghị: Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP nhằm điều chỉnh mức hưởng một số chế độ, chính sách đối với DQTV phù hợp với mức tăng lương cơ sở và phù hợp với điều kiện kinh tế, mặt bằng thu nhập bình quân của người lao động ở các địa phương, bảo đảm tương thích với mức hưởng chế độ, chính sách của lực lượng DBĐV; quy định thống nhất thực hiện BHXH, BHYT cho DQTT và thân nhân của DQTT, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và hoạt động phối hợp của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khi Nghị định được ban hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành; không có sự mâu thuẫn chồng chéo, không phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Trên đây là Báo cáo của Bộ Quốc phòng về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định./.
	Nơi nhận:     

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, LĐTB&XH;

- C20, C50, C57;

- Lưu: VT, VPC. Ti10.
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	� QNDB cấp bậc quân hàm binh nhì: (Trợ cấp gia đình 240.000đ/ngày) + (Phụ cấp quân hàm 596.000đ/26 ngày) = 262.000đ/ngày. QNDB có cấp bậc quân hàm thượng sĩ: (Trợ cấp gia đình 240.000đ/ngày) + (Phụ cấp quân hàm 1.043.000đ/26 ngày) = 280.100đ/ngày.


� (1) Phụ cấp hằng tháng: 1.702.857đ đối với xã loại 1; 1.701.083đ đối với xã loại 2; 1.698.600đ đối với xã loại 3; (2) Phụ cấp chức vụ: 327.800đ; (3) Phụ cấp đặc thù QPQS: (1.698.600đ + 327.800đ) x 50% = 1.013.200đ; (4) Phụ cấp thâm niên (từ năm thứ 5 trở đi). Tổng mức hưởng tối thiểu hằng tháng của Phó CHT Ban CHQS đối với cấp xã loại 3 là 3.039.600đ (chưa tính phụ cấp thâm niên).





